	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7
Thời gian làm bài : 45 phút


I. MA TRẬN:
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1. Mở đầu về chăn nuôi
	1.1. Vai trò, triển vọng của chăn nuôi
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	1.2. Các loại vật nuôi đặc trưng ở nước ta
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	
	1.3. Phương thức chăn nuôi
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	2. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc các vật nuôi
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	4,5
	10

	3. Thủy sản
	3.1. Giới thiệu về thủy sản
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	3.2. Nuôi thủy sản
	0
	0
	3
	9
	1
	10,0
	0
	0
	3
	1
	19
	35

	
	3.3. Thu hoạch thủy sản
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	3,0
	5

	
	3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	1
	5,0
	2
	1
	9,5
	20

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	1
	10,0
	1
	5,0
	14
	2
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung %
	70
	30
	100
	100
	100


	ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian làm bài : 45 phút


I. Trắc nghiệm: (7đ) Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của ngành chăn nuôi:
A. Cung cấp thực phẩm, sức kéo
B. Cung cấp lương thực cho con người
C. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu
D. Cung cấp phân bón cho sản xuất nông nghiệp
Câu 2. Chăn nuôi có triển vọng:

A. Hướng tới phát triển chăn nuôi công nghệ cao.

B. Hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

C. Hướng tới phát triển chăn nuôi giá trị cao.

D. Hướng tới phát triển chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi bền vững.

Câu 3. Đặc điểm của bò vàng Việt Nam là:

A. Lông màu vàng và mịn, da mỏng

B. Lông loang trắng đen, cho sản lượng sữa cao

C. Lông vàng hoặc nâu, vai u

D. Lông, da màu đen xám, tai mọc ngang.

Câu 4. Nuôi dưỡng vật nuôi non cần lưu ý gì?

A. Cho bú sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng, nhiều kháng thể giúp vật nuôi chống lại bệnh tật.

B. Tập cho ăn sớm để cung cấp chất dinh dưỡng và giúp hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Ngành chăn nuôi ở Việt nam hiện nay có mấy phương thức phổ biến?

A.1                              B.2                       C.3                                D. 4

Câu 6. Để không ảnh hưởng đến chất lượng của đàn vật nuôi con thì cần chăm sóc tốt vật nuôi cái ở giai đoạn nào?
A. Giai đoạn trước khi mang thai.

B. Giai đoạn mang thai và nuôi con.
C. Giai đoạn mang thai.
D. Giai đoạn sau khi mang thai

Câu 7. Nuôi thủy sản cung cấp …(1)….. cho con người; cung cấp …..(2)….. cho ngành chế biến, xuất khẩu và các ngành công nghiệp khác; chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác; tạo việc làm và tăng …..(3)…..cho người lao động; góp phần bảo vệ …..(4)….. và đảm bảo chủ quyền quốc gia. 
A. (1) thực phẩm; (2) nguyên liệu; (3) thu nhập; (4) môi trường.                                                          
B. (1) môi trường; (2) nguyên liệu; (3) thu nhập; (4) thực phẩm.
C. (1) lương thực; (2) nguyên liệu; (3) thu nhập; (4) môi trường.                                                          
D. (1) thực phẩm; (2) môi trường; (3) thu nhập; (4) nguyên liệu.                                                          
Câu 8. Tôm hùm nuôi ở địa phương nào?
A. Khánh Hòa
B. Phú Yên
C. Ninh Thuận
D. Cả 3 đáp án trên
 Câu 9. Động vật thủy sản không sống trong môi trường nào? 
A. Lồng bè
B. Sông
C. Chuồng nuôi
D. Đầm
Câu 10.  Ưu điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ là:

A. Làm tăng năng suất cá nuôi lên 20%, cung cấp thực phẩm tươi sống thường xuyên.

B. Các cá thể không cùng lứa tuổi nên khó chăm sóc, cải tạo, tu bổ ao. Tốn thời gian

C. Sản phẩm tập trung, chi phí đánh bắt không lớn.

D. Năng suất của tôm cá bị hạn chế, tốn nhiều giống.

Câu 11. Tác dụng của việc thả các loài thủy sản quý hiếm vào môi trường nước là:
A. Tăng nguồn lợi về trữ lượng
B. Ngăn chặn giảm sút trữ lượng
C. Tăng cường bảo tồn hệ sinh thái
D. Cả 3 đáp án trên
 Câu 12. Phát biểu nào sau đây là mục đích của việc bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
A. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản nhằm đảm bảo thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt, không bệnh tật; tạo thực phẩm sạch; góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất.

B. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản nhằm đảm bảo thủy sản không bệnh tật; góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất.

C. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản nhằm đảm bảo thực phẩm sạch; tươi ngon và điều hòa không khí.

D. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản nhằm phá vỡ hệ sinh thái; ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản.
Câu 13. Khả năng hoà tan các chất vô cơ, hữu cơ của nước có tác dụng gì khi nuôi thuỷ sản?
A. Giúp điều hòa các chất dinh dưỡng trong nước.

B. Giúp các sinh vật sống trong nước sử dụng được các chất dinh dưỡng.
C. Giúp nhiệt độ trong nước tăng lên.
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Màu nước nuôi thủy sản có giá trị dinh dưỡng cao là:
A. Màu đen.


B. Màu xanh rêu.

C. Màu xanh lục hoặc vàng lục.

D. Màu vàng cam.
II. Tự luận: (3đ)
Câu 15: (2 điểm). Hãy cho biết ở địa phương em đang nuôi loại thủy sản nào và sử dụng loại thức ăn gì? Hãy đánh giá ưu điểm và nhược điểm của những loại thức ăn đó?
Câu 16: (1 điểm). Nếu ở địa phương em ở có xảy ra hoạt động đánh bắt cá bằng xung điện, bằng chất nổ hoặc hiện tượng ô nhiễm môi trường nước do rác và nước thải. Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?

------------------------HẾT-----------------------
	ĐỀ THAM KHẢO

	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7
Thời gian làm bài :45 phút


I.Trắc nghiệm: (Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	D
	A
	C
	C
	B
	A

	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14

	D
	C
	C
	D
	A
	B
	C


II.Tự luận: (3đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 15

	* Ở địa phương em nuôi tôm, cá ... 
* Thức ăn chủ yếu là sinh vật phù du, rau cỏ xanh, cám viên tổng hợp. 

- Sinh vật phù du, rau cỏ xanh: 

 + Ưu điểm: Có sẵn trong tự nhiên, không phải tìm kiếm, không tốn chi phí mua

+ Nhược điểm:  ít chất dinh dưỡng, tôm cá lâu lớn, phải nuôi trong thời gian dài mới có thu hoạch

- Cám viên tổng hợp:

+ Ưu điểm: Cá rất thích ăn, nhanh lớn, thời gian thu hoạch nhanh

+ Nhược điểm: Tốn chi phí , có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao hơn.
	0.5 điểm

0.5 điểm
0.25 điểm

0.25 điểm
0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 16

	* Em cần:

- Không xả rác xuống sông, hồ, ao, biển

- Tham gia nhặt và vớt rác thải ở sông, ao, hồ, biển ở địa phương

- Tuyên truyền cho người thân, bạn bè,…có ý thức bảo vệ môi trường nước.

- Báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lí những trường hợp làm ảnh hưởng xấu tới môi trường nuôi thủy sản.
	0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

0.25 điểm


